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- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :

Th m phán - Ch  to  phiên toà:ẩ ủ ạ  Bà L ng Th  Thùyươ ị

Các H i th m nhân dân: ộ ẩ

1. Ông Đ ng Kim Dũngặ

2. Ông Bùi Đ c Tuy n.ắ ề

- Th  ký phiên toàư : Bà Tr n Th  Dung-Th  ký Toà án nhân dân qu n D,ầ ị ư ậ
thành ph  H i Phòng.ố ả

-  Đ i di n Vi n Ki m sát nhân dân qu n D tham gia phiên tòaạ ệ ệ ể ậ : Bà
Đ ng Th  Ph ng Mai - Ki m sát viên. ồ ị ươ ể

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, t i tr  s  Toà án nhân dân qu n D, thànhạ ụ ở ậ
ph  H i  Phòng,  xét  x  s  th m  công  khai  v  án  dân  s  th  lý  số ả ử ơ ẩ ụ ự ụ ố
27/2017/TLST-DS, ngày 18 tháng 10 năm 2017 v  Tranh ch p h p đ ng tínề ấ ợ ồ
d ng theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s  01/2018ụ ế ị ư ụ ử ố /QĐXXST-DS ngày 11
tháng 01 năm 2018 và quy t đ nh hoãn phiên tòa  s  03ế ị ố   ngày 26  tháng 01 năm
2018, gi a các đ ng s : ữ ươ ự

1. Nguyên đ n:ơ  Công ty tài chính Trách nhi m h u h n m t thành viênệ ữ ạ ộ
ngân hàng V (Vi t t t là Công ty tài chính). Đ a ch  tr  s : Tâng 2, tòa nhà R,ế ắ ị ỉ ụ ở
s  09, Đ, ph ng 12, qu n 4, thành ph  H  Chí Minh.ố ườ ậ ố ồ

Ng i đ i di n theo pháp lu t: Ông Lô B ng G, sinh ngày 30 tháng 9ườ ạ ệ ậ ằ
năm 1972; Ch c v : Ch  t ch H i đ ng thành viên. ứ ụ ủ ị ộ ồ

Ng i đ i di n theo y quy n c a ông Lô B ng G: Ông Lê Hi n T;ườ ạ ệ ủ ề ủ ằ ề
Ch c v : Tr ng phòng thu h i n  pháp lý – trung tâm thu h i n -Kh i qu nứ ụ ưở ồ ợ ồ ợ ố ả
tr  r i ro- Công ty tài chính TNHH MTV ngân hàng V. (theo văn b n y quy nị ủ ả ủ ề
s  14/2017/UQ-QTRR.17 ngày 22 tháng 3 năm 2017)ố
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Ng i đ i di n theo y quy n c a ông Lê Hi n T: Bà Tr n Th  Thùy L,ườ ạ ệ ủ ề ủ ề ầ ị
sinh năm 1984 và ông Ngô Văn P, sinh năm 1981. Đ u ĐKHKTT và ch  : Sề ỗ ở ố
16A/119 T, ph ng Đ, qu n H, H i Phòng.    (theo Văn b n y quy n sườ ậ ả ả ủ ề ố
08/2017/UQ- VPB ngày 24 tháng 8 năm 2017). Bà L có m t.          ặ

 2. B  đ n:ị ơ  Anh Nguy n Văn T , sinh năm 1987; n i ĐKHKTT và ch  :ễ ơ ỗ ở
T  8, ph ng H, qu n D, thành ph  H i Phòng; v ng m t t i phiên tòa.ổ ườ ậ ố ả ắ ặ ạ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Trong đ n kh i ki n ngày 09/9/2017 và b n t  khai cũng nh  trong quáơ ở ệ ả ự ư
trình gi i quy t v  án,ả ế ụ  ng i đ i di n theo y quy n c a ườ ạ ệ ủ ề ủ Công ty tài Chính
trình bày: Ngày 9/9/2016 Công ty tài chính đã cùng v i anh Nguy n Văn T kýớ ễ
h p đ ng tín d ng s  20160910-733002-2660. Theo h p đ ng tín d ng sợ ồ ụ ố ợ ồ ụ ố
ti n  vay  là  26.375.000đ ng;  Th i  h n  vay  là  18  tháng;  Lãi  su t  vayề ồ ờ ạ ấ
3,33%/tháng; M c đích vay: tiêu dùng tín ch p; Ph ng th c cho vay: Tr  gópụ ấ ươ ứ ả
g c lãi hàng tháng. Sau khi ký k t h p đ ng ngân hàng đã gi i ngân cho anh T.ố ế ợ ồ ả

Quá trình th c hi n H p đ ng tín d ng nêu trên: K  t  ngày gi i ngânự ệ ợ ồ ụ ể ừ ả
đ n ngày Công ty tài chính có đ n kh i ki n, anh Nguy n Văn T m i tr  đ cế ơ ở ệ ễ ớ ả ượ
s  ti n là 3.958.000đ ng (trong đó m i tr  n  g c là 2.224.565đ ng, lãi làố ề ồ ớ ả ợ ố ồ
1.733.435đ ng). T  ngày 15/11/2016 anh T không T t c tr  n  nh  đã th aồ ừ ụ ả ợ ư ỏ
thu n trong h p đ ng tín d ng đã ký k t. ậ ợ ồ ụ ế

K  t  th i đi m anh Nguy n Văn T vi ph m nghĩa v  tr  n  đ n nayể ừ ờ ể ễ ạ ụ ả ợ ế
Công ty Tài Chính đã nhi u l n đôn đ c, nh c nh  nh ng anh T v n ch aề ầ ố ắ ở ư ẫ ư
thanh toán h t n  v i ế ợ ớ Công ty tài chính. Vì th  ế Công ty tài chính kh i ki nở ệ  yêu
c u anh Nguy n Văn T ph i tr  cho ầ ễ ả ả Công ty tài chính tính đ n ngày 16/9/2017ế
t ng  s  ti n  là:  30.269.598đ ng,  trong  đó n  g c  24.150.435đ ng,  n  lãiổ ố ề ồ ợ ố ồ ợ
6.119.163đ ng.ồ

- Ý ki n c a b  đ n anh Nguy n Văn T: Ngày 09/9/2016 b  đ n có vayế ủ ị ơ ễ ị ơ
c a  ủ Công ty tài chính s  ti n 26.375.000đ ng, theo H p đ ng tín d ng số ề ồ ợ ồ ụ ố
20160910-733002-2660.Th i h n vay là 18 tháng; M c đích vay: tiêu dùng tínờ ạ ụ
ch p; T  ngày vay đ n nay anh đã tr  đ c s  ti n là 3.958.000đ. Quan đi mấ ừ ế ả ượ ố ề ể
c a anh T: Anh là ng i tr c T vay và tiêu xài m t mình nên anh s  có tráchủ ườ ự ộ ẽ
nhi m tr  n  không L quan đ n ai. Anh ph i tr  cho ệ ả ợ ế ả ả Công ty tài chính s  ti nố ề
là 30.269.598đ ng, (trong đó n  g c 24.150.435đ ng, n  lãi 6.119.163đ ng).ồ ợ ố ồ ợ ồ
Nh ng do hi n nay kinh t  có khó khăn nên không tr  đ c n  cho ư ệ ế ả ượ ợ Công ty tài
chính. Anh đ  ngh  ề ị Công ty tài chính t o đi u ki n cho anh tr  n  d n s  ti nạ ề ệ ả ợ ầ ố ề
là 2.000.000đ ng/tháng vào ngày 30 hàng tháng b t đ u t  ngày 30/01/2018,ồ ắ ầ ừ
cho đ n khi h t n  và xin ế ế ợ Công ty tài chính mi n toàn b  lãi.ễ ộ
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T i phiên tòa: Ng i đ i di n theo y quy n c a nguyên đ n v n giạ ườ ạ ệ ủ ề ủ ơ ẫ ữ
yêu c u kh i ki n và yêu c u anh Nguy n Văn T ph i thanh toán cho ầ ở ệ ầ ễ ả Công ty
tài chính t ng s  ti n là ổ ố ề 30.269.598đ ng, ( trong đó n  g c 24.150.435đ ng,ồ ợ ố ồ
n  lãi 6.119.163đ ng)ợ ồ  ; k  t   ngày 17/9/2017 đ n  ngày 06/02/2018 khi xét xể ừ ế ử
Công ty tài chính không yêu c u tính lãi và yêu c u anh  Nguy n Văn T ph iầ ầ ễ ả
ch u ti n lãi c a s  n   g c theo m c lãi su t đã đ c các bên th a thu nị ề ủ ố ợ ố ứ ấ ượ ỏ ậ
trong h p đ ng tín d ng là 3,33%/tháng k  t  ngày 07/02/2018ợ ồ ụ ể ừ .

Quan đi m c a đ i di n Vi n Ki m sát tham gia phiên tòa v  vi c tuânể ủ ạ ệ ệ ể ề ệ
theo pháp lu t t  t ng và ý ki n v  vi c gi i quy t v  án nh  sau:ậ ố ụ ế ề ệ ả ế ụ ư

V  t  t ng: Vi c tuân theo pháp lu t c a Th m phán, H i đ ng xét x ,ề ố ụ ệ ậ ủ ẩ ộ ồ ử
Th  ký và vi c ch p hành pháp lu t c a nguyên đ nư ệ ấ ậ ủ ơ  đ u đúng v i quy đ nhề ớ ị
c a pháp lu t.ủ ậ

B  đ n ch a ch p hành đ y đ  các quy n và nghĩa v  c a mình đ cị ơ ư ấ ầ ủ ề ụ ủ ượ
quy đ nh t i Đi u 70 và Đi u 72 c a B  lu t T  t ng dân s .ị ạ ề ề ủ ộ ậ ố ụ ự

V  vi c gi i quy t v  ánề ệ ả ế ụ : Đ  ngh  H i đ ng xét x  ề ị ộ ồ ử Ch p nh n toàn bấ ậ ộ
yêu c u kh i ki n c a ầ ở ệ ủ Công ty tài chính v  s  ti n g c, lãi cũng nh  yêu c uề ố ề ố ư ầ
b  sung c a nguyên đ n t i phiên tòa v  s  ti n lãi trên s  n  g c theo th aổ ủ ơ ạ ề ố ề ố ợ ố ỏ
thu n trong H p đ ng đã đ c ký k t gi a hai bên, th i đi m tính lãi k  tậ ợ ồ ượ ế ữ ờ ể ể ừ
sau ngày xét x  s  th m.ử ơ ẩ

V  án phí: Anh Nguy n Văn T ph i n p toàn b  án phí dân s  s  th m.ề ễ ả ộ ộ ự ơ ẩ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đã đ c th m traứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ
t i phiên toà và căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét xạ ứ ế ả ậ ạ ộ ồ ử
nh n đ nh: ậ ị

[1] V  t  t ng:ề ố ụ  Quan h  pháp lu t có tranh ch p và th m quy n gi iệ ậ ấ ẩ ề ả
quy t v  án, tranh ch p gi a Công ty tài chính và anh Nguy n Văn T là tranhế ụ ấ ữ ễ
ch p H p đ ng tín d ngấ ợ ồ ụ , m c đích vay ti n c a anh T là đ  ph c v  cho tiêuụ ề ủ ể ụ ụ
dùng nên đ c xác đ nh là tranh ch p dân s  thu c th m quy n c a Tòa ánượ ị ấ ự ộ ẩ ề ủ
nhân dân qu n D, thành ph  H i Phòng. Anh Nguy n Văn T là b  đ n, có ậ ố ả ễ ị ơ đăng
ký h  kh u th ng trú và  t i: T  8, ph ng H, qu n D, thành ph  H iộ ẩ ườ ở ạ ổ ườ ậ ố ả
Phòng nên tranh ch p này thu c th m quy n gi i quy t c a ấ ộ ẩ ề ả ế ủ Tòa án nhân dân
qu n D, thành ph  H i Phòng theo quy đ nh t i  ậ ố ả ị ạ kho n 3 Đi u 26, đi m aả ề ể
kho n 1 Đi u 35và đi m a kho n 1 Đi u 39 B  lu t T  t ng dân s . ả ề ể ả ề ộ ậ ố ụ ự

Tòa án t ng đ t h p l  các văn b n t  t ngố ạ ợ ệ ả ố ụ  các tài li u cho b  đ n làệ ị ơ
anh T nh ng anh T v n v ng m t trong su t quá trình gi i quy t v  án vàư ẫ ắ ặ ố ả ế ụ
v ng m t l n th  hai t i phiên tòa không có lý do nên H i đ ng xét x  v n ápắ ặ ầ ứ ạ ộ ồ ử ẫ
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d ng quy đ nh t i  ụ ị ạ kho n 2 Đi u 227 và kho n 3 Đi u 228 c a B  lu t Tả ề ả ề ủ ộ ậ ố
t ng dân s  đ  ti n hành xét x  v  án theo quy đ nh c a pháp lu t.ụ ự ể ế ử ụ ị ủ ậ

[2] Văn b n áp d ng: Do h p đ ng tín d ng ả ụ ợ ồ ụ đã ký k t gi a ế ữ Công ty tài
chính và anh Nguy n Văn T ễ đ c th c hi n t  ngày ượ ự ệ ừ ngày 9/9/2016 nên c n ápầ
d ng các quy đ nh c a B  lu t Dân s  năm 2005 và Lu t các T  ch c tínụ ị ủ ộ ậ ự ậ ổ ứ
d ng năm 2010 đ  gi i quy t v  án.ụ ể ả ế ụ  

 [3] V  n i dung yêu c u tính g c, lãi: Công ty tài chính và anh Nguy nề ộ ầ ố ễ
Văn T đã  ký  k t  H p đ ng  tín  d ng  s  ế ợ ồ ụ ố s  20160910-733002-2660ố ,  ngày
9/9/2016, s  ti n vay 26.375.000 đ ng trên c  s  hoàn toàn t  nguy n, cácố ề ồ ơ ở ự ệ
ch  th  tham gia ký k t có đ y đ  năng l c trách nhi m dân s , hình th c vàủ ể ế ầ ủ ự ệ ự ứ
n i dung h p đ ng phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t, không trái đ oộ ợ ồ ợ ớ ị ủ ậ ạ
đ c xã h i nên làm phát sinh quy n và nghĩa v  c a các bên. Quá trình th cứ ộ ề ụ ủ ự
hi n h p đ ng anh Nguy n Văn T đã vi ph m  nghĩa v  thanh toán, tính ệ ợ ồ ễ ạ ụ đ nế
ngày 16/9/2017, anh Nguy n Văn T còn n  l i ễ ợ ạ Công ty tài chính t ng s  ti nổ ố ề
là 30.269.598đ ng ( trong đó n  g c 24.150.435đ ng, n  lãi 6.119.163đ ng).ồ ợ ố ồ ợ ồ
Công ty tài chính kh i ki n yêu c u anh T ph i tr  n  s  ti n này là có c  s ,ở ệ ầ ả ả ợ ố ề ơ ở
c n ch p nh n.ầ ấ ậ

Xét yêu c u không tính lãi c a nguyên đ n: K  t  ngày b  đ n vi ph mầ ủ ơ ể ừ ị ơ ạ
nghĩa v  thanh toán đ n ngày xét x , nguyên đ n không đ  ngh  tính lãi đ iụ ế ử ơ ề ị ố
v i s  ti n n  g c mà b  đ n còn n  l i là ý chí t  nguy n c a nguyên đ n,ớ ố ề ợ ố ị ơ ợ ạ ự ệ ủ ơ
phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t, không vi ph m đ o đ c xã h i và cóợ ớ ị ủ ậ ạ ạ ứ ộ
l i cho b  đ n nên đ  ngh  này c a nguyên đ n c n đ c ch p nh n.ợ ị ơ ề ị ủ ơ ầ ượ ấ ậ

Xét yêu c u b  sung c a đ i di n nguyên đ n t i phiên tòa v  vi cầ ổ ủ ạ ệ ơ ạ ề ệ
bu c b  đ n ph i ch u lãi su t c a s  ti n g c 24.150.435 đ ng theo m c lãiộ ị ơ ả ị ấ ủ ố ề ố ồ ứ
su t đã th a thu n trong h p đ ng là 3,33%/tháng, th i đi m tính k  t  ngàyấ ỏ ậ ợ ồ ờ ể ể ừ
07/02/2018 đ i v i b  đ n. Yêu c u này c a đ i di n nguyên đ n là có c  s ,ố ớ ị ơ ầ ủ ạ ệ ơ ơ ở
phù h p v i th a thu n đã đ c ợ ớ ỏ ậ ượ Công ty tài chính và anh Nguy n Văn T kýễ
k t trong h p đ ng tín d ng, phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t nên c nế ợ ồ ụ ợ ớ ị ủ ậ ầ
đ c ch p nh n.ượ ấ ậ

[4] V  án phí: Yêu c u kh i ki n c a ề ầ ở ệ ủ Công ty tài chính đ i v i b  đ n làố ớ ị ơ
anh Nguy n Văn T  đ c Tòa án ch p nh n nên anh Nguy n Văn T ph i n pễ ượ ấ ậ ễ ả ộ
toàn b  án phí dân s  s  th m theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 147 B  lu t Tộ ự ơ ẩ ị ạ ả ề ộ ậ ố
t ng dân s  và Ngh  quy t 326/2016/NQ-UBTVQH14 quy đ nh v  án phí, lụ ự ị ế ị ề ệ
phí Tòa án ngày 30/12/2016 c a y ban Th ng v  Qu c h i khóa 14, hoànủ Ủ ườ ụ ố ộ
tr  ả Công ty tài chính toàn b  s  ti n t m ng án phí đã n p t i Chi c c thiộ ố ề ạ ứ ộ ạ ụ
hành án dân s  qu n D, thành ph  H i Phòng. ự ậ ố ả
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 [5] V  quy n kháng cáo: Các đ ng s  đ c quy n kháng cáo b n ánề ề ươ ự ượ ề ả
theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 273 c a B  lu t T  t ng dân s .ị ạ ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự

Vì các l  trênẽ ;

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c :  ứ Kho n 3 Đi u 26,  ả ề đi m a kho n 1 Đi u 35, đi m a kho n 1ể ả ề ể ả
Đi u 39,  kho n 1 Đi u 147, kho n 2 Đi u 227 và kho n 3 Đi u 228ề ả ề ả ề ả ề  c a Bủ ộ
lu t T  t ng dân sậ ố ụ ự; kho n 2 Đi u 26 Ngh  quy t 326/2016/NQ-UBTVQH14ả ề ị ế
quy đ nh v  án phí, l  phí Tòa án ngày 30/12/2016 c a y ban Th ng vị ề ệ ủ Ủ ườ ụ
Qu c h i khóa 14.ố ộ

Áp d ng các đi u 471; 474; 476 B  lu t Dân s  năm 2005;ụ ề ộ ậ ự

Áp d ng các đi u 90, 91, 94, 95, 98 c a Lu t các T  ch c tín d ng,ụ ề ủ ậ ổ ứ ụ

Tuyên x :ử

1.Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a Công ty tài chính Trách nhi m h uấ ậ ầ ở ệ ủ ệ ữ
h n m t thành viên ngân hàng V đ i v i anh Nguy n Văn T.ạ ộ ố ớ ễ

 2. Bu c anh Nguy n Văn T ph i tr  cho Công ty tài chính Trách nhi mộ ễ ả ả ệ
h u h n m t thành viên ngân hàng V tính đ n ngày 16/9/2017 v i t ng s  ti nữ ạ ộ ế ớ ổ ố ề
là 30.269.598 (Ba m i tri u hai trăm sáu m i chín nghìn năm trăm chínươ ệ ươ
m i tám ) đ ng; trong đó n  g c là 24.150.435 (Hai m i t  tri u m t trămươ ồ ợ ố ươ ư ệ ộ
năm m i nghìn b n trăm ba m i lăm) đ ng, n  lãi là 6.119.163 ( Sáu tri uươ ố ươ ồ ợ ệ
m t trăm m i chín nghìn m t trăm sáu m i ba)ộ ườ ộ ươ  đ ng.ồ

K  t  ngày T theo c a ngày xét x  s  th m anh Nguy n Văn T còn ph iể ừ ủ ử ơ ẩ ễ ả
T t c ch u kho n ti n lãi c a s  ti n n  g c ch a thanh toán, theo m c lãiụ ị ả ề ủ ố ề ợ ố ư ứ
su t  mà các  bên th a thu n trong h p đ ng cho đ n khi  thanh toán xongấ ỏ ậ ợ ồ ế
kho n n  g c này. Tr ng h p trong h p đ ng tín d ng các bên có th a thu nả ợ ố ườ ợ ợ ồ ụ ỏ ậ
v  vi c đi u ch nh lãi su t cho vay theo t ng th i kỳ c a ngân hàng cho vayề ệ ề ỉ ấ ừ ờ ủ
thì lãi su t mà anh T ph i T t c thanh toán cho ngân hàng theo quy t đ nh c aấ ả ụ ế ị ủ
Tòa án s  đ c đi u ch nh cho phù h p v i s  đi u ch nh lãi su t c a Côngẽ ượ ề ỉ ợ ớ ự ề ỉ ấ ủ
ty tài chính cho vay.

3. V  án phí: Anh Nguy n Văn T ph i ch u án phí dân s  s  th m làề ễ ả ị ự ơ ẩ
1.513.479 đ ng làm tròn s :  1.513.000đ ng  ồ ố ồ (M t tri u năm trăm m i baộ ệ ườ
nghìn đ ng)ồ . 

Hoàn tr  Công ty tài chính Trách nhi m h u h n m t thành viên ngânả ệ ữ ạ ộ
hàng V 757.000 đ ngồ  (B y trăm năm m i b y nghìn đ ng)ả ươ ả ồ  đã n p t m ngộ ạ ứ
theo Biên lai thu ti n t m ng án phí, l  phí Tòa án s  5848 ngày 11/10/2017ề ạ ứ ệ ố
t i Chi c c Thi hành án Dân s  qu n D, thành ph  H i Phòng.  ạ ụ ự ậ ố ả
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4. V  quy n kháng cáo: Công ty tài chính Trách nhi m h u h n m tề ề ệ ữ ạ ộ
thành viên ngân hàng V đ c quy n kháng cáo b n án trong th i h n 15 ngàyượ ề ả ờ ạ
k  t  ngày tuyên án s  th m. ể ừ ơ ẩ

Anh Nguy n Văn T đ c quy n kháng cáo trong h n 15 ngày k  t  ngàyễ ượ ề ạ ể ừ
nh n đ c b n án ho c b n án đ c niêm y t h p l ./.ậ ượ ả ặ ả ượ ế ợ ệ

Tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thi hànhườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  cóự ườ ượ ự ườ ả ự
quy n tho  thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hànhề ả ậ ề ầ ự ệ
án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6,7 và 9 Lu t Thiặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ
hành án dân s . Th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi uự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề
30 Lu t Thi hành án dân s .ậ ự   

N i nh nơ ậ : 
- TAND thành ph  H i Phòng;ố ả
- VKSND qu n D;ậ
- VKSND TP H i Phòng;ả
- Chi c c THADS Q.D,ụ
- Đư ng s ;ơ ự
- L u: H  s , VP.ư ồ ơ

TM.H I Đ NG XÉT X  S  TH M Ộ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN-CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

L ng Th  Thùyươ ị
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